	
Câu 32: Quân đội nhà Trần được tổ chức theo chủ trương nào?
A. Lực lượng càng đông càng tốt

B. Quân lính cốt tinh nhuệ không cốt đông

C. Chỉ tuyển chọn những người thật tài giỏi

D. Chỉ sử dụng quân đội của các vương hầu họ Trần

Câu 33: Ngô Quyền lên ngôi vua đóng đô ở đâu?

A. Cổ Loa 

B. Hoa Lư

C. Bạch Hạc

D. Phong Châu

Câu 34: Nhà Lý đổi tên nước thành Đại Việt năm bao nhiêu?

A. Năm 1010

B. Năm 1045

C. Năm 1054

D. Năm 1075

Câu 35: Đầu thế kỉ XIII, quân Mông Cổ đã làm gì?

A. Lo phòng thủ đất nước

B. Mở rộng xâm lược các nước vùng lân cận

C. Mở rộng xâm lược khắp châu Á, châu Âu

D. Không phải các ý trên

Câu 36: Ý nào dưới đây không phải nguyên nhân khiến nhà Lý sụp đổ?

A. Chính quyền không chăm lo đời sống nhân dân, quan lại ăn chơi sa đọa

B. Hạn hán, lũ lụt, mất mùa xảy ra, đời sống nhân dân khổ cực. Khởi nghĩa nông dân nổ ra khắp nơi

C. Quân Tống tiến công xâm lược nước ta và lật đổ nhà Lý.

D. Các thế lực phong kiến địa phương nổi dậy chống lại triều đình

Câu 37: Cơ quan chuyên viết sử thời Trần có tên là gì?

A. Quốc sử quán

B. Quốc sử viện

C. Thái y viện
D. Hàn lâm viện
Câu 38: Nhà Lý mở khoa thi đầu tiên để tuyển chọn quan lại vào năm nào?

A. Năm 1074

B. Năm 1075

C. Năm 1076

D. Năm 1077

Câu 39: Xã hội phong kiến Trung Quốc xuất hiện hai giai cấp nào?

A. Lãnh chúa, nông dân

B. Địa chủ, nông nô

C. Địa chủ, lãnh chúa
D. Địa chủ, tá điền
Câu 40: Tình hình Nho giáo dưới thời Trần như thế nào?

A. Nho giáo không phát triển

B. Nho giáo trở thành quốc giáo

C. Nho giáo ngày càng phát triển

D. Nho giáo bị hạn chế
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Câu 1: Trung Quốc có 4 phát minh lớn đó là gì?

A. La bàn, Thuốc súng, thuyền, giấy



C. Cố cung, lăng Li Sơn, nghề in, giấy

B. Tượng Phật, Vạn lí trường thành, thuyền, thuốc súng
D. Kim chỉ nam, thuốc súng, giấy, nghề in

Câu 2: Tác giả của tác phẩm Tây Du Kí là ai?

A. Ngô Thừa Ân






C. Đỗ Phủ

B. Tào Tuyết Cần






D. Tư Mã Thiên

Câu 3: Tại sao pháp luật thời Lý nghiêm cấm việc giết mổ Trâu, Bò?

A. Đạo Phật được đề cao, nên cấm sát sinh


C. Trâu, Bò là động vật linh thiêng

B. Trâu, Bò là động vật quý hiếm



D. Để bảo vệ sản xuất nông nghiệp

Câu 4: Năm 1010, vị vua nào đặt niên hiệu là Thuận Thiên?

A. Ngô Quyền






C. Lê Long Đĩnh

B. Lý Thường Kiệt





D. Lý Công Uẩn

Câu 5: Nhà Lý luôn kiên quyết giữ vững nguyên tắc gì trong khi duy trì mối ban giao với các nước láng giềng?
A. Hòa hảo, thân thiện





C. Giữ vững chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ

B. Đoàn kết tránh xung đột




D. Mở cửa, trao đổi, lưu thông hàng hóa

Câu 6: Nhà Lý có chính sách gì đối với miền biên viễn?

A. Ban cấp ruộng đất cho các tù trưởng miền núi




B. Gả các công chúa và phong tước cho các tù trưởng miền núi

C. Cho các tù trưởng miền núi tự quản lý vùng đất của mình

D. Không can thiệp vào tình hình vùng biên giới

Câu 7: Hãy điền vào chỗ trống câu sau đây: “Phong cách nghệ thuật đa dạng, độc đáo, linh hoạt của nhân dân ta thời Lý đã đánh dấu sự ra đời của một nền văn hóa riêng biệt của dân tộc-……”

A. Văn hóa Hoa Lư





C. Văn hóa Đại La

B. Văn hóa Đại Nam





D. Văn hóa Thăng Long



Câu 8: Vì sao dưới thời Trần địa vị chính trị của Nho giáo ngày càng nâng cao?

A. Nhu cầu xây dựng bộ máy nhà nước của giai cấp thống trị

B. Đạo Phật lấn át quyền của nhà Vua

C. Nhân dân không ủng hộ đạo Phật

D. Ảnh hưởng của Phật giáo và Đạo giáo giảm dần 

Câu 9: Ý nào không phản ánh bối cảnh thành lập nhà Trần đầu thế kỉ XIII?

A. Thành lập trong bối cảnh nhà Lý suy yếu

B. Thế lực họ Trần lớn mạnh trong triều đình

C. Lý Chiêu Hoàng kết hôn với Trần Cảnh và nhường ngôi cho chồng

D. Trần Thủ Độ tiến hành đảo chính, đưa Trần Cảnh lên ngôi

Câu 10: Hệ tư tưởng và đạo dức chính của chế độ phong kiến Trung Quốc là gì?

A. Phật giáo




C. Nho giáo

B. Hin đu giáo




D. Đạo giáo

Câu 11: Đinh Bộ Lĩnh đã liên kết với sứ quân nào để dẹp loạn các sứ quân khác?

A. Trần Lãm




C. Ngô Xương Xí

B. Ngô Nhật Khánh



D. Nguyễn Khoan

Câu 12: Ý nào dưới đây không phải là ý nghĩa lịch sử của thắng lợi ba lần kháng chiến chống Mông-Nguyên?

A. Đập tan tham vọng, ý chí xâm lược của quân Mông-Nguyên, bảo vệ nền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ

B. Nâng cao lòng tự hào, tự cường của dân tộc

C. Đưa đất nước ta trở thành nước hùng mạnh nhất thế giới

D. Để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý giá trong nghệ thuật đánh giặc
Câu 13: Năm 1257, vua Mông Cổ quyết định mở cuộc tấn công lớn vào nước nào?

A. Đại Việt




C. Thái Lan

B. Nam Tống( Trung Quốc)


D. Chăm-pa

Câu 14: Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần hai, ai là người tự giương cao lá cờ “Phá cường địch, báo hoàng ân”?

A. Trần Quốc Tuấn



C. Trần Khánh Dư

B. Phạm Ngũ Lão




D. Trần Quốc Toản

Câu 15: Biểu hiện chứng tỏ Nho giáo ngày càng phát triển thời Trần là:

A. Các nhà Nho được phụ trách công việc ngoại giao

B. Các nhà Nho được nhiều bổng lộc
C. Các nhà Nho được bổ nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong bộ máy nhà nước
D. Các nhà Nho được tham dự các buổi thiết triều
Câu 16: Hãy kể tên một số nhà thơ nổi tiếng của Trung Quốc thời đại nhà Đường:

A. Tư Mã Thiên, Đông Trọng Thư, Ngô Thừa Ân

B. La Quán Trung, Tào Tuyết Cần, Bạch Cư Dị

C. Đỗ Phủ, Lý Bạch, Ngô Thừa Ân

D. Đỗ Phủ, Lý Bạch, Bạch Cư Dị

Câu 17: Dưới thời của Đinh Bộ Lĩnh, đất nước ta đến năm nào được bình yên trở lại?

A. Đầu năm 967




C. Cuối năm 965 

B. Đầu năm 965




D. Cuối năm 967

Câu 18: Tác phẩm “Hịch Tướng Sĩ” của tác giả nào?

A. Trần Quốc Tuấn



C. Trương Hán Siêu

B. Trần Quang Khải



D. Nguyễn Thuyên

Câu 19: Người làm nên chiến thắng ở Vân Đồn vào cuối năm 1287 là ai?

A. Trần Quang Khải



C. Trần Bình Trọng

B. Trần Khánh Dư



D. Trần Nhật Duật

Câu 20: Tác dụng của chính sách “Ngụ binh ư nông” là gì?

A. Tạo điều kiện để phát triển nông nghiệp

B. Tạo điều kiện có thêm lực lượng vũ trang khi có chiến tranh

C. Giảm bớt ngân quỹ chi cho quốc phòng

D. Thời bình thì tăng thêm người sản xuất, khi có chiến tranh tất cả đều sung vào lính, nên lực lượng vẫn đông

Câu 21: Xã hội phong kiến Trung Quốc được hình thành từ thời gian nào?

A. Thế kỉ II




C. Thế kỉ III trước công nguyên

B. Thế kỉ III




D. Thế kỉ II trước công nguyên

Câu 22: Thời Trần ruộng đất của quý tộc, vương hầu do vua ban gọi là gì?

A. Thái ấp 




C. Tịch điền

B. Điền trang




D. Trang viên

Câu 23: Một chế độ đặc biệt chỉ có trong triều đình nhà Trần đó là chế độ gì?

A. Chế độ Thái thượng hoàng


C. Chế độ nhiều Hoàng hậu

B. Chế độ lập Thái tử sớm


D. Chế độ Nhiếp chính vương

Câu 24: Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta là:

A. Hình thư




C. Hồng Đức






B. Gia Long




D. Tất cả đều sai

Câu 25: Trong lĩnh vực y học, ai là người phát minh ra việc chữa bệnh bằng cây thuốc nam?

A. Chu Văn An




C. Trần Hưng Đạo

B. Lê Văn Hưu




D. Tuệ Tĩnh 

Câu 26: Vì sao nhà Lý dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long?

A. Thăng Long gần Đình Bảng, quê cha đất tổ của họ Lý

B. Địa thế Thăng Long đẹp hơn Hoa Lư

C. Đóng đô ở Hoa Lư, các triều đại không kéo dài được

D. Thăng Long ở vị trí trung tâm, có điều kiện thuận tiện để trở thành trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của một quốc gia độc lập

Câu 27: Nhà Lý xây dựng Văn miếu- Quốc tử giám để làm gì?

A. Là nơi gặp gỡ của quan lại


C. Dạy học cho con vua, quan, tổ chức các kì thi

B. Vui chơi giải trí



D. Đón tiếp sứ thần nước ngoài

Câu 28: Tại sao Đinh Bộ Lĩnh thống nhất được đất nước?

A. Nhờ sự ủng hộ của nhân dân


C. Sự liên kết các sứ quân

B. Tài năng của Đinh Bộ Lĩnh


D. Tất cả các câu trên đều đúng

Câu 29: Khi quân Mông Cổ tiến vào Thăng Long, vua Trần cho quân lui về vùng nào?

A. Thiên Mạc( Duy Tiên- Hà Nam)

C. Đông Bộ Đầu

B. Quy Hóa




D. Tất cả các vùng trên

Câu 30: “Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo” đó là câu nói của ai?

A. Trần Quốc Tuấn



C. Trần Thủ Độ

B. Trần Bình Trọng



D. Trần Quốc Toản

Câu 31: Khi Mông Cổ cho sứ giả đến đưa thư đe dọa và dụ hàng vua Trần, thái độ của vua Trần thế nào?

A. Trả lại thư ngay



C. Bắt giam sứ giả vào ngục

B. Tỏ thái độ giảng hòa



D. Chém đầu sứ giả ngay tại chỗ
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